   Trần Thị Thắm

 thamnghiahung@gmail.com
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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PHẦN I: Đọc – hiểu (6,0 điểm)

Đọc văn bản sau:
TÓC CỦA MẸ TÔI

Mẹ tôi hong tóc buổi chiều

Quay quay bụi nước bay theo gió đồng

Tóc dài mẹ xoã sau lưng

Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen.
Tóc sâu của mẹ tôi tìm

Ngón tay lần giữa ấm mềm yêu thương

Bao nhiêu sợi bạc màu sương

Bấy nhiêu lần mẹ lo buồn vì tôi.

Con ngoan rồi đấy mẹ ơi

Ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh.

(Phan Thị Thanh Nhàn; NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2016)


Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu 1. Bài thơ “Tóc của mẹ tôi” được viết theo thể thơ nào? 

A. Thể thơ năm chữ
 


B. Thể thơ bốn chữ


C. Thể thơ lục bát

 

D. Thể thơ tự do
Câu 2. Bài thơ là lời bày tỏ cảm xúc của ai?

A. Người bố
 
B. Người con

C. Người mẹ


D. Người bà 
Câu 3. Nghĩa của từ “hong” trong bài thơ là gì?

A. Làm cho khô bằng cách trải ra chỗ có nắng

B. Làm cho khô đi bằng cách để ở chỗ chắn gió 



C. Làm cho sạch bằng nước và các chất làm sạch

D. Làm cho thẳng, mượt, sạch bằng cách dùng lược
Câu 4. Dòng thơ nào không trực tiếp nói về đặc điểm của tóc mẹ?


A. Tóc dài mẹ xoã sau lưng
 

B. Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen
C. Bao nhiêu sợi bạc màu sương

D. Ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh
Câu 5. Qua các dòng thơ trực tiếp nói về tóc mẹ, người con nhận thấy điều gì ở mẹ của mình?

A. Người mẹ vẫn còn trẻ


B. Người mẹ đã già



C. Người mẹ rất vất vả


D. Người mẹ rất giản dị
Câu 6. Ở khổ thơ thứ hai, người con thể hiện tình cảm gì với mẹ?

A. Biết ơn, kính trọng mẹ



B. Thương mẹ vì mẹ tảo tần, vất vả     

C. Lo lắng, sợ hãi khi thấy mẹ đã già

D. Quan tâm, thấu hiểu và cảm thấy có lỗi với mẹ
Câu 7. Nói về tóc của mẹ trong bài thơ, dòng nào sau đây chứa cặp từ trái nghĩa?

A. Dài – bạc




B. Dài – đen



C. Bạc – đen




D. Bạc - sâu
Câu 8. Nhận định nào không đúng về nghệ thuật của bài thơ?

A. Sử dụng thể thơ lục bát với giọng điệu trữ tình tha thiết.


B. Kết hợp giữa các phương thức biểu cảm với tự sự và miêu tả.



C. Sử dụng nhiều biện pháp tu từ để tăng tính gợi hình, gợi cảm cho lời thơ.


D. Có nhiều câu thơ mang tính suy ngẫm, triết lí.
Thực hiện các yêu cầu:

Câu 9. Qua bài thơ trên, em hãy hình dung và ghi lại hoàn cảnh bộc lộ cảm xúc của tác giả trong bài thơ? (1,0 điểm)
Câu 10. Bài thơ đã khơi gợi ở em những cảm xúc, suy nghĩ gì về người mẹ của mình? Từ đó, em mong muốn làm điều gì cho mẹ? (1,0 điểm)
PHẦN II: Viết (4,0 điểm)

Tuổi học trò, ai cũng có kỷ niệm với những người bạn thân yêu của mình. Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với người bạn thân yêu nhất.
......................... HẾT .....................
	      PHÒNG GD&ĐT 
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Tổng điểm cho cả bài thi 10 điểm

Yêu cầu nội dung, hình thức và phân bố điểm thành phần như sau:



Hướng dẫn chung:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC – HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	* Hoàn cảnh bộc lộ cảm xúc của tác giả trong bài thơ:

- Vào một buổi chiều, người con ngắm nhìn mẹ hong tóc sau khi gội đầu...

- Thấy tóc mẹ đã bạc nhiều, người con cảm thấy có lỗi với mẹ và mong ước mẹ được trẻ lại ...

* Hướng dẫn chấm:

+ Trả lời đúng mỗi ý cho 0,5 điểm;

+ Không trả lời đúng được ý nào cho 0 điểm.

	0,5

0,5



	
	10
	* Bài thơ khơi gợi ở em những cảm xúc, suy nghĩ gì về người mẹ của mình? Em mong muốn làm điều gì cho mẹ?

* Học sinh có thể trả lời:

- Qua bài thơ, em cảm thấy yêu thương và kính trọng người mẹ của mình nhiều hơn…

- Cảm thấy buồn, xót xa khi thấy mẹ mình đã già, vát vả, lam lũ… ; 
- Cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi thấy mẹ của mình luôn vui vẻ, mạnh khoẻ…

- Mong muốn điều gì cho mẹ? Em mong mẹ luôn luôn được khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc … 

* Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trả lời được các ý như trên cho 1,0 điểm;
+ Học sinh trả lời được từ hai ý như trên cho 0,75 điểm;

+ Nếu trả lời được 1 ý cho 0,25 điểm;

+ Không trả lời được ý nào cho 0 điểm.

	0,75

0,25

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo đúng cấu trúc, bố cục của một bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định được đúng yêu cầu của đề
	0,25

	
	
	c. Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của em với người bạn thân yêu nhất.

*Học sinh có thể triển khai cốt truyện theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Sử dụng đúng ngôi kể…
- Giới thiệu và kể được kỷ niệm đáng nhớ của em với người bạn thân yêu nhất…

- Kể được các sự kiện chính: mở đầu – diễn biến – kết thúc …

- Bộc lộ được cảm xúc, suy nghĩ về kỷ niệm đáng nhớ với người bạn thân yêu nhất của em…

* Hướng dẫn chấm:

+ Mức từ 2,5 - 3,0 điểm: Lựa chọn được kỷ niệm sâu sắc, nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn; kể chuyện theo ngôi thứ nhất; các sự kiện, chi tiết rõ ràng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, biết bộc lộ cảm xúc suy nghĩ sâu sắc về kỷ niệm đáng nhớ của bản thân.

+ Mức từ 1,5 – 2,25 điểm: Lựa chọn được kỷ niệm đáng nhớ, có ý nghĩa; kể chuyện theo ngôi thứ nhất; các sự kiện, chi tiết rõ ràng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, đã biết bộc lộ cảm xúc về kỷ niệm đáng nhớ của bản thân.

+ Mức từ 0,25 – 1,25 điểm: Lựa chọn được kỷ niệm để kể nhưng chưa rõ ràng, nội dung câu chuyện còn sơ sài, các sự kiện, chi tiết chưa rõ ràng, còn vụn vặt; chưa biết bộc lộ cảm xúc về kỷ niệm đáng nhớ của bản thân.

+ Mức 0 điểm: Chưa có kỷ niệm được kể hoặc lạc đề.
	3,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo có giọng điệu riêng.
	0,25


* Lưu ý: Đối với phần II
+ Học sinh có thể có những cách kể khác nhau nhưng các em có kĩ năng viết văn tự sự chân thực, sinh động, đảm bảo được yêu cầu của đề vẫn cho điểm tối đa.

+ Khuyến khích các bài viết sáng tạo, không gò bó theo khuôn mẫu, lời văn tự nhiên, trong sáng.

+ Điểm trừ đối với phần II: Sai từ 8 đến 10 lỗi câu, dùng từ, chính tả trừ 0,5 điểm, sai quá 10 lỗi trừ 1,0 điểm.

* Điểm toàn bài là điểm của các câu cộng lại, cho điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn.


